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1 Nguyễn Hoài Thu Hiệu trưởng 1,0            A 10.454.835     

2 Nguyễn Thị Miền Phó Hiệu trưởng 1,0            A 10.454.835     

3 Lê Thị Bích Hằng Phó Hiệu trưởng 1,0            A 10.454.835     

4 Ngô Thị Khuyên Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

5 Trần Thị Ái Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

6 Lưu Thị Hương Giáo viên 0,8            B 8.363.870       

7 Dương Thị Kim Tuyến Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

8 Bùi Thị Rung Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

9 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

10 Vũ Thị Anh Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

11 Đào Thị Thanh Giáo viên 0,8            B 8.363.870       

12 Hồ Hải Linh Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

13 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

14 Vũ Thị Uyên Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

15 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

16 Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

17 Trần Thị Thi Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

18 Phạm Thị Ngọc Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

19 Hoàng Thị Thuỷ Giáo viên 0,8            B 8.363.870       

20 Bùi Thị Thanh Giáo viên 0,8            B 8.363.870       

21 Nguyễn Thị Sinh Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

22 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

23 Nguyễn Thị Đương Giáo viên 0,8            B 8.363.870       

24 Ngô Thị Khánh Huyền Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

25 Đinh Thị Thơm Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

26 Ngô Thị Phong Lan Nhân viên 1,0            A 10.454.835     

27 Trịnh Thị Nhẫn Nhân viên 1,0            A 6.098.656       7 tháng

28 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

29 Phạm Thị Phượng Giáo viên 0,8            B 8.363.870       

ĐVT: Đồng
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30 Lưu Thị Thu Chung Giáo viên 0,6            C 6.272.903       

31 Phạm Thị Châu Loan Giáo viên 1,0            A 10.454.835     

32 Ngô Thị Phương Giáo viên 0,6            C 6.272.903       

33 Lê Thị Hay Nhân viên 1,0            A 4.356.182       5 tháng

30,0         -            313.645.069 

Trịnh Thị Nhẫn Nguyễn Hoài Thu

Tổng cộng

Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn không trăm sáu mươi chín đồng chẵn.

Đông Triều, ngày  17 tháng 01 năm 2025
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